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Natur og vær på vietnamesisk

Været på vietnamesisk
regn mưa

snø tuyết

is băng

vind gió

storm bão táp

sky mây

tordenvær cơn dông

solskinn ánh nắng mặt trời

orkan bão

tyfon bão nhiệt đới

temperatur nhiệt độ

tåke sương mù

oversvømmelse lũ lụt

tornado vòi rồng

www.flashcardo.com/nb/vietnamesiske-flashkort/

Elementene på vietnamesisk
ild lửa

vann nước

jord đất

aske tro

sand cát

https://www.flashcardo.com/nb/vietnamesiske-flashkort/
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kull than

diamant kim cương

lava dung nham

granitt đá granit

leire đất sét

www.pinhok.com/nb/laer-vietnamesisk/

Planter på vietnamesisk
blomst (generell) hoa

gress cỏ

stilk cuống

blomst (petal) hoa nở

frø hạt giống

tre cây

stamme thân cây

rot rễ cây

blad lá cây

grein cành cây

https://www.pinhok.com/nb/laer-vietnamesisk/
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Jorden på vietnamesisk
ekvator đường Xích đạo

sjø biển

øy đảo

fjell núi

elv con sông

skog rừng

ørken sa mạc

innsjø hồ

vulkan núi lửa

hule hang

pol địa cực

hav đại dương

Universet på vietnamesisk
planet hành tinh

stjerne ngôi sao

sol mặt trời

jorden Trái Đất

måne mặt trăng

https://www.pinhok.com/nb/laer-vietnamesisk/
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Merkur Sao Thuỷ

Venus Sao Kim

Mars Sao Hoả

Jupiter Sao Mộc

Saturn Sao Thổ

Neptun Sao Hải Vương

Uranus Sao Thiên Vương

Pluto Sao Diêm Vương

asteroide tiểu hành tinh

galakse thiên hà


